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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG  LẦN THỨ IX

MÔN: SINH HỌC - LỚP: 11
Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm: 02 trang.


Câu 1 (2 điểm). 

a) Để hạn chế quá trình thoát hơi nước, cây xanh có những hình thức thích ứng nào?
b) Trình bày quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học (tác nhân, điều kiện, cơ chế). Vì sao để ngăn chặn sự mất nitơ trong đất phải đảm bảo độ thoáng cho đất?
Câu 2 (2 điểm).
 Một học sinh đã dùng sơ đồ sau để ôn tập về các quá trình sinh học diễn ra trong các bào quan của một tế bào thực vật. 










Kí hiệu: 

                                                                                                                    - Bào quan I:

                                                                                                                    - Bào quan II: 

                                                                                                                    - A, B, C, D, E: giai đoạn/ pha 

                                                                                                                    - 1, 2, 3: các chất tạo ra

                        a. Tên gọi của bào quan I và II là gì?



b. Tên gọi của A, B, C, D, E ?



c. Tên gọi của các chất 1, 2, 3?



d. Trình bày diễn biến của giai đoạn C trong sơ đồ ? 

Câu 3 ( 2 điểm).
a) Người ta chia 30 chậu cây X thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 10 cây, mỗi nhóm được xử lý một chế độ ánh sáng. Sau một tháng, số cây ra hoa của mỗi nhóm được nêu ở bảng dưới đây:

	Xử lý
	Chế độ chiếu sáng
	Kết quả ra hoa

	(I)
	
	
	12h
	
	
	
	
	12h
	
	
	Tất cả 10 cây đều ra hoa

	(II)
	
	
	14h
	
	
	
	
	10h
	
	
	9 cây ra hoa và 1 cây không ra hoa

	(III)
	
	
	16h
	
	
	
	
	8h
	
	
	Tất cả 10 cây đều không ra hoa



Dựa vào các thông tin nêu trên, hãy cho biết:

- Cây X là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích.

- Nếu nhóm cây II được xử lý “1 phút bằng ánh sáng đỏ” vào giữa giai đoạn tối còn nhóm III được xử lý “1 phút tối” vào giữa giai đoạn chiếu sáng thì sau một tháng các cây trong hai nhóm này có ra hoa hay không? Giải thích.
b) Hãy cho biết tỉ lệ giữa 2 nhóm chất điều hòa sinh trưởng sau đây điều chỉnh hiện tượng hoặc quá trình sống nào?
- Auxin/Xitôkinin

- Axit abxixic/Gibêrelin

- Auxin/Êtilen

- Xitôkinin/Axit abxixic 

Câu 4 (2 điểm).
Về quá trình thụ phấn ở thực vật:

a) Thụ phấn là gì? 

b)   Nêu các hình thức thụ phấn? Hình thức thụ phấn nào tiến hóa hơn? Giải thích.

c) Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? 
d) Nếu như vòi nhuỵ ngắn thì ống phấn dễ dàng tìm đến túi phôi. Hãy nêu một cách giải thích tại sao những vòi nhuỵ dài vẫn được tiến hoá ở phần lớn thực vật?
Câu 5 (2 điểm).
a) Tại sao ngọn cây có tính hướng sáng dương, rễ cây có tính hướng sáng âm ?
b) Thí nghiệm chứng minh cây xanh thải CO2 trong quá trình hô hấp xảy ra trong điều kiện nào? Trình bày thí nghiệm và giải thích kết quả? Để thí nghiệm thành công ta phải chọn cây thuộc nhóm thực vật nào?
Câu 6 (2 điểm).
a) Tại sao trong hoạt động tiêu hóa, chất béo vừa được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất cũng vừa là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin?
b) Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy giải thích:

· Một người có sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động hít thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao?

· Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây nguy cơ xấu nào cho cơ thể? 
Câu 7 (2 điểm).
a) Vận tốc máu trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là chậm nhất? Nêu tác dụng của việc máu chảy nhanh hay chảy chậm trong từng loại mạch đó?

b) Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn nào thì các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất? Giải thích.
c) Một người bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín), lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì và nhịp tim của người đó có thay đổi không? Giải thích.
Câu 8 (2 điểm).
a) Ở người bị bệnh nhược cơ (cơ không co được), xét nghiệm hóa sinh cho thấy Axêtyl colin vẫn tồn tại bình thường trong xinap. Theo em nhiều khả năng nhất nguyên nhân gây nên bệnh này là gì? Giải thích.
b) Vì sao truyền xung ở dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm? 
Câu 9 (2 điểm).
a) Người ta kiểm tra sự xuất hiện của hoocmôn HCG trong nước tiểu của người phụ nữ để kiểm tra tình trạng có thai hay không. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể của HCG thì kết quả sẽ như thế nào trong trường hợp người phụ nữ mang thai ở tuần thứ 2 và tuần thứ 15 của thai kì ?
b) Giải thích tại sao ở động vật, chỉ có một tinh trùng được kết hợp với trứng để thụ tinh?
Câu 10 (2 điểm).
a) Hãy nêu các loại bệnh do sự rối loạn hoạt động tuyến trên thận?
b) Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bị trở ngại gì? Thận đã tự điều chỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bình thường?
....................................................Hết....................................................

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh…………………………….......SBD…………………................................................
Giám thị 1:..............................................................Giám thị 2:................................................................                                                                                                                                                                                                                                                         
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